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Số 

thứ 

tự 

  

Họ và tên Năm sinh  Qly 
Loại HĐ 

  
Chức 

danh 

khoa 

học 

  

Vị trí 

việc làm 

được 

phân 

công 

  

Trình độ đào tạo  

  

    Nam Nữ   
Giáo 

viên 

Nhân 

viên 

Hợp 

đồng 

111 

Văn 

bằng 
Chuyên môn 

Cơ sở 

đào tạo 

I Ban Giám hiệu                         

1 Trần Kim Quyên 21/06/1978   x x     Giảng viên Hiệu trưởng Tiến sĩ 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa 

Đại học Đà Nẵng 

2 Nguyễn Văn Đức 05/08/1964   x x     Giảng viên 
Phó Hiệu 

trưởng 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 
Đại học Đà Nẵng 

3 Nguyễn Thị Kim Ngọc   30/04/1976 x x     Giảng viên 
Phó Hiệu 

trưởng 

 

Tiến sĩ 

Công nghệ và 

khoa học quản 

lý 

Đại học Bách khoa 

Côn Minh, Trung 

Quốc 

4 Lê Kim Anh 10/11/1979   x x     Giảng viên 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tiến sĩ 

Hệ thống điện 

&Tự động hóa 

trong hệ thống 

điện 

Đại học Điện lực Hoa 

Bắc, Trung Quốc 

II Khoa Cơ khí                         

5 Bùi Mạnh Tuấn 23/03/1977   x x     Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ 
Công nghệ chế 

tạo máy 
Đại học Đà Nẵng 

6 Đào Quốc Khánh 20/07/1973   x x     Giảng viên 
TBM Công 

nghề Hàn 
Thạc sĩ 

Công nghệ chế 

tạo máy 
Đại học Đà Nẵng 

7 Phạm Tiến Dũng 09/01/1984   x x     Giảng viên 
TBM cơ khí 

động lực 
Kỹ sư Cơ khí động lực Đại học Đà Nẵng 

8 Phạm Quốc Lợi 27/02/1980   x x     Giảng viên 
TBM Công 

nghệ CTM 
Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

9 Huỳnh Thanh Cường 02/03/1981     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Kỹ thuật tàu 

thủy 

Đại học Bách khoa 

TP.HCM 



10 Nguyễn Ngọc Cường 02/06/1984     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

11 Nguyễn Ngọc Huệ 16/08/1969     x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư Cơ khí CTM 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

12 Hồ Viết Hưng 20/04/1983     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

13 Nguyễn Hữu Phúc 14/02/1969     x     
Kỹ thuật 

viên 
Giảng viên CNKT 

Cơ khí Tiện 

(bậc 7/7) 

Trường CNKT Cơ 

điện Khánh Hòa 

14 Trần Minh Quang 05/01/1999     x     Giảng viên Giảng viên 
cao 

đẳng 

Công nghệ chế 

tạo máy 

Cao đẳng Công 

Thương Miền Trung 

15 Võ Chí  Công 25/6/1987     x     Giảng viên Giảng viên 

Cao 

đẳng 

nghề 

Công nghệ ô tô 
Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa 

16 Huỳnh Lê Bích Tuyền   09/10/1984     x   Chuyên viên Chuyên viên Đại học 
Công nghệ 

thông tin 
Đại học Phú Yên 

17 Dương Quốc Huy 13/05/1999     x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 

Đại học Nguyễn Tất 

Thành 

III Khoa Công nghệ Hóa - Tài nguyên và Môi trường                   

18 Trương Thành Tâm 25/08/1977   x x     Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Khai thác mỏ 

Đại học Bách khoa 

Côn Minh, Trung 

Quốc 

19 Biện Thị Thái Ánh   16/02/1975 x x     Giảng viên 
TBM Địa chất - 

Trắc địa 
Thạc sĩ 

Địa chất khoán 

sản và thăm dò 

Đại học mỏ địa chất 

Hà Nội 

20 Lương Công Quang 02/09/1970   x x     Giảng viên 
TBM CNH - 

Thực phẩm 
Thạc sĩ Hóa học Đại học Sư phạm Huế 

21 Đào Thị Sương   25/06/1976   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Quản lý Giáo 

dục 
Đại học Sư phạm Huế 

22 Vũ Huệ Tông   30/09/1986   x     Giảng viên Giảng viên Tiến sĩ Hóa học 
Đại học Leipzig, 

CHLB Đức 

23 Huỳnh Thị Ấu   21/02/1980   x     
Kỹ thuật 

viên 
GV thực hành Thạc sĩ Hóa phân tích Đại học Huế 

24 Phạm Minh Tốt 22/04/1986     x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân 
Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ 
Đại học Khoa học Huế 

25 Đào Hiệp 28/07/1970     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 

Kỹ thuật khoan, 

khai thác & 

CNDK 

Đại học mỏ địa chất 

Hà Nội  

IV Khoa Điện và Tự động hóa                   

26 Nguyễn Trung Thoại 15/01/1976   x x     Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ 
Lý luận và Thiết 

kế máy 

Đại học Bách khoa 

Côn Minh, Trung 

Quốc 



27 Trần Thị Kim Phượng   03/05/1975 x x     Giảng viên 
TBM Kỹ thuật 

điện tử 
Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Đại học Đà Nẵng 

28 Nguyễn Thanh Tước 20/02/1971   x x     Giảng viên 
TBM Tự động 

hoá 
Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

29 Võ Quốc Dũng 16/12/1975   x x     Giảng viên 
TBM Điện kỹ 

thuật 
Thạc sĩ Tự động hóa Đại học Đà Nẵng 

30 Huỳnh Minh Hoàng 01/12/1980   x x     Giảng viên 
TBM Nhiệt - 

Điện lạnh 
Thạc sĩ Công nghệ nhiệt Đại học Đà Nẵng 

31 Trần Đức A 12/01/1976     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

32 Bùi Ngọc Dịnh 01/08/1968     x     Giảng viên Giảng viên Tiến sĩ 
Khoa học kỹ 

thuật   

Đại học Bách khoa 

Côn Minh, Trung 

Quốc 

33 Đỗ Thị Thu Nga   13/08/1981   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật Đại học Đà Lạt 

34 Trần Quốc Bảo 20/11/1981     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Mạng và Hệ 

thống điện 
Đại học Đà Nẵng 

35 Lê Lai 02/05/1970     x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư Điện kỹ thuật Đại học Đà Nẵng 

36 Đặng Mỹ Nhựt 30/04/1986     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện Đại học Đà Nẵng 

37 Phạm Duy Phượng 14/01/1973     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

38 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Thuỳ   20/08/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Tự động hóa Đại học Đà Nẵng 

39 
Huỳnh Dương 

Khánh 
Linh 19/05/1987     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 

KTĐK &Tự 

động hóa 

Đại học Giao thông 

vận tải TP. HCM 

40 Phan Thành Minh 13/02/1980     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

41 Võ Văn Tỏ 02/02/1978     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
KTĐK &Tự 

động hóa 
Đại học Đà Nẵng 

42 Lưu Kim Tuấn 20/03/1979     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
TB, mạng & 

Nhà máy điện 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

43 Nguyễn Thanh Vân 06/10/1978     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
KT điều khiển 

và Tự động hóa 
Đại học Đà Nẵng 

44 Đặng Đăng Khôi 30/08/1988     x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư 

Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt - 

lạnh 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

45 Lê Thành Nhân 15/08/1986     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

46 Lê Quang Tân 26/02/1983     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ nhiệt Đại học Đà Nẵng 

47 Phạm Văn  Đôn 03/02/1999     x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư 
Công nghệ Kỹ 

thuật Nhiệt 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 



48 Đoàn Thị Nguyệt Thư   10/11/1975     x   Chuyên viên 
NV hành chính 

khoa 
Cử nhân Kinh tế 

Đại học Thủy sản Nha 

Trang 

V Khoa Giáo dục phổ thông                    

49 Võ Hoàng Vũ 12/12/1985   x x     Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ 
Đại số  & Lý 

thuyết số 
Đại học Quy Nhơn 

50 Nguyễn Thị Thu Anh   19/05/1986   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Hóa Lý thuyết 

& Hóa lý 

Đại học Khoa học Tự 

nhiên TP. HCM 

51 Nguyễn Ái  Nguyên 19/02/1984     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Kỹ thuật (Toán 

ứng dụng) 

Đại học Bách khoa  

TP HCM 

52 Phan Thị Như Quỳnh   08/06/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Phương pháp 

Toán sơ cấp 
Đại học Đà Nẵng 

53 Lê Thị Hợi   14/02/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Lịch sử Đảng 

CSVN 

Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn Hà 

Nội  

54 Đào Thị Thúy Hằng   05/04/1981   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Hóa học (Hóa 

vô cơ) 
Đại học sư phạm Huế 

55 Hoàng Anh Thư   01/02/1982     x   
Kỹ thuật 

viên 
Kỹ thuật viên Cử nhân Sư phạm Văn 

Đại học Sự phạm 

TPHCM 

VI Khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch - Thời trang                   

56 Nguyễn Thị Bích Thuỷ   19/08/1983 x x     Giảng viên 
TBM QTKD, 

Trưởng khoa 
Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Huế 

57 Nguyễn Thị Cẩm Thạch   16/11/1978 x x     Giảng viên TBM CSSĐ-TT Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật Đại học Đà Lạt 

58 Võ  Xuân Hậu 18/12/1986   x x     Giảng viên TBM Du lịch Thạc sĩ Văn hóa học 
Đại học văn hóa 

TP.HCM 

59 Hoàng Thị Cẩm Tú   29/04/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Đại học Bách Khoa 

TP.HCM 

60 Phạm Thị Vân   26/05/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Nha Trang 

61 
Nguyễn Khánh 

Quỳnh 
Ngân   03/04/1989   x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân Du lịch Đại học Đà Lạt 

62 Thiều Thị Thuý   02/02/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Du lịch 

Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân Văn Hà 

Nội 

63 Trần Phan Ngọc Tiến 01/05/1986     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Du lịch 

Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân Văn Hà 

Nội 

64 
Trương Nguyễn 

Thanh  
Lam   19/05/1994   x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư Kinh tế gia đình 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

65 Trần Ngọc Trúc   23/03/1991     x   
Kỹ thuật 

viên 
Nhân viên Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh  

Đại học công nghiệp 

thực phẩm TP.HCM 



66 Hồ Thị Mỹ Lam   04/02/1985   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Nha Trang 

67 Lê Thanh Như   27/08/2001   x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ 

hành 

Đại học Đông Á 

68 Nguyễn Thị Thảo Nguyên   22/02/1993   x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư Kinh tế gia đình 
Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM 

VII Khoa Tin học và Kinh tế                   

69 Ngô Thị Hường   12/08/1982 x x     Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ Kế toán Đại học Đà Nẵng 

70 Đỗ Thị Thanh Lan   12/08/1981 x x     Giảng viên 
TBM Tài chính 

- Kế toán 
Thạc sĩ Kế toán 

Đại học Kinh Tế Đà 

Nẵng 

71 Nguyễn Thị Thu Hà   26/04/1979 x x     Giảng viên TBM CNTT Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 

Đại học Công nghệ 

thông tin TPHCM 

72 Nguyễn Thị An   12/10/1972 x x     Giảng viên 
Phụ trách bộ 

môn Ngoại ngữ 
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Đà Nẵng 

73 Văn Dương Tiểu Phượng   22/10/1985   x     Giảng viên Giảng viên 

Đại học 

 

Thạc sĩ 

Bảo quản chế 

biến NSTP 

Khoa học và đời 

sống 

Đại học Nông Lâm TP 

HCM 

74 Trương Thị Ý Nhân   18/09/1986   x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư 
Thiết kế thời 

trang 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

75 Lê Thị Kim Anh   17/12/1985   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Tài chính - 

Ngân hàng 

Đại học Kinh tế Đà 

Nẵng 

76 Lê Thị Chi   06/07/1979   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán Đại học Đà Nẵng 

77 Trần Thị Diệu   30/10/1987   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 
Đại học Dân lập Văn 

Lang 

78 Lê Thị Khánh Như   26/12/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 
Đại học Kinh tế Đà 

Nẵng 

79 Nguyễn Trung Tâm 16/10/1984     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Giáo dục thể 

chất 

Đại học Quảng Châu, 

Trung Quốc 

80 Lữ Hoàng Giang 07/01/1984     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ  
Khoa học giáo 

dục 

Đại học Thể dục – Thể 

thao TP HCM 

81 Võ Thị Như Lý   24/11/1985   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
Đại học Huế 

82 Huỳnh Thị Hồng Nhạn   06/01/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
Đại học khoa học Huế 

83 Nguyễn Trí Quốc 14/04/1985     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
Đại học Quy Nhơn 

84 Trần Thi Đang Tâm   13/09/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Hệ thống thông 

tin 

Đại học khoa học tự 

nhiên TPHCM 



85 Trần Huỳnh Trọng 04/04/1985     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
Đại học Huế 

86 Đào Lê Vĩnh 12/04/1981     x     Giảng viên Giảng viên 
Cử nhân 

Thạc sĩ 

Tin học 

Quản lý khoa 

học và công 

nghệ 

Học viện Khoa học 

Quân sự Hà Nội 

87 
Nguyễn Minh 

Nhật 
Tiến 17/07/1986       x   

Kỹ thuật 

viên 
Kỹ thuật viên Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin 
Đại học Quy Nhơn  

88 Lê Như Toàn 22/12/1985     x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân 

GDTC-GDQP; 

GDQP-AN(VB 

2) 

Đại học Quy Nhơn 

89 Nguyễn Thị Tuyết Trinh   17/10/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 
Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

90 Cao Thị Nhung   19/08/1980   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế chính trị 
Đại học Kinh tế, ĐH 

Huế 

91 Phạm Thị Kim Liên   16/08/1977   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
PP giảng dạy 

tiếng Anh 

Đại học New 

Hamshire, Mỹ 

92 Đoàn Thị Hồng Nguyễn   10/07/1979   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Đại học Ngoại ngữ - 

Đà Nẵng 

93 Nguyễn Thị  Hưng   20/5/1992   x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân Thiết kế đồ họa 
Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng 

94 Lê Văn Thịnh 15/09/1976     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
Đại học Đà Nẵng 

95 Đoàn Kim Sương   14/03/1981   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Công nghệ chế 

tạo máy 
Đại học Đà Nẵng 

96 Trương Quốc Mỹ 10/04/1982     x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân Hội Họa 
Đại học Nghệ thuật 

Huế  

VIII Phòng Kế hoạch - Tài chính                   

97 Nguyễn Thị Hồng Nguyên   21/06/1976 x   x   Kế toán viên Trưởng phòng Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Kinh tế Huế 

98 Đặng Thị Thu Hiền   25/06/1980     x   Kế toán viên Kế toán viên Cử nhân Kế toán Đại học Đà Nẵng 

99 Nguyễn Thị Huyền   20/04/1985     x   Chuyên viên Thủ quỹ Cử nhân SP Tiểu học Đại học Quy Nhơn 

100 Ngô Thị Thu Hương   16/10/1987   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán Đại học Quy Nhơn 

101 Võ Viết Luân 17/09/1978       x   Kế toán viên Kế toán viên Cử nhân Kế toán  Đại học Quy Nhơn 

102 Nguyễn Hồng Hạnh   20/12/1987   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán Đại học Đà Nẵng 

IX Phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu khoa học                    

103 Huỳnh Mạnh Nhân 27/04/1976   x x     Giảng viên Trưởng phòng Thạc sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
Đại học Huế 



104 Võ Anh Khuê 30/10/1980   x x     Giảng viên 
Phó Trưởng 

phòng 
Tiến sĩ 

Kỹ thuật môi 

trường 

Đại học KHCN & KT 

Côn Minh 

105 Nguyễn Thị Duy Hiền   09/09/1978 x x     Giảng viên 
Phó Trưởng 

phòng 

 

Thạc sĩ 
Kỹ thuật 

Đại học Bách khoa 

TP.HCM 

106 Đoàn Thị Thanh Nga   07/11/1984     x   Chuyên viên Chuyên viên Thạc sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
Đại học Nha Trang 

107 Trần Duy Đãm 28/03/1987     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Hóa lý thuyết và 

Hóa lý 
Đại học Quy Nhơn 

108 Dương Thị Hoàng Anh   23/06/1980     x   Chuyên viên 
Nhân viên thư 

viện 
Cử nhân Tài chính Đại học Nha Trang 

109 Ngô Thị Hằng   09/11/1976     x   
Thư viện 

viên 

Nhân viên thư 

viện 
Đại học 

Khoa học thư 

viện 

Đại học Văn Hoá TP 

HCM 

X Phòng Quản lý đào tạo                    

110 Trần Thị Nguyệt Cầm   15/11/1983 x x     Giảng viên Trưởng phòng 
Thạc sĩ  

Tiến sĩ  

Kế toán 

QLKH và Công 

trình 

Đại học Bách Khoa 

Côn Minh, Trung 

Quốc 

111 Nguyễn Thị Hảo   12/11/1987 x x     Giảng viên 
Phó Trưởng 

phòng 
Thạc sĩ Kế toán 

Đại học Kính tế TP 

HCM 

112 Trần Thị Pha Lê   06/02/1985   x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư Công nghệ may 
Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

113 Nguyễn Tuấn Anh 26/05/1987     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 

Bản đồ, Viễn 

thám và Hệ 

thống thông tin 

địa lý 

Đại học Bách khoa 

TP.HCM 

114 Phạm Thị Ngọc Thuỳ   24/02/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
CN thực phẩm 

& đồ uống 
Đại học Đà Nẵng 

XI Phòng Tổ chức - Hành chính                    

115 Huỳnh Văn Thái 15/04/1984   x x     Giảng viên Trưởng phòng Tiến sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Bulacan 

116 Nguyễn Thanh Thuyền 30/10/1973   x x     Giảng viên 
Phó Trưởng 

phòng 
Thạc sĩ 

Kỹ thuật viễn 

thông 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

117 Phạm Văn Ngọc 20/07/1980   x x     Giảng viên 
Phó Trưởng 

phòng 
Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

Đại học Kinh tế - Luật 

TP HCM 

118 Phan Nguyễn Đình Minh 22/02/1975         x 
Nhân viên 

bảo vệ 

Nhân viên bảo 

vệ 
CNKT Điện bậc 3/7 

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hoà 

119 Lê Thị Hoa Dơn   13/12/1979     x   Chuyên viên NV văn thư Cử nhân Kinh tế Đại học Quy Nhơn 

120 Đỗ Mạnh Hùng 24/12/1973         x 
Lái xe cơ 

quan 
Nhân viên lái xe 

Công 

nhân 
Lái xe   



121 Trần Duy Hưng 04/12/1976       x   Kế toán viên Kế toán viên Thạc sĩ Quản lý Kinh tế 
Học viện chính trị QG 

HCM 

122 
Huỳnh Nguyễn 

Xuân 
Hoàng 31/07/1983       x   Chuyên viên  Chuyên viên  Kỹ sư Xây dựng 

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng 

123 Lê Thanh Tùng 23/11/1967       x   Chuyên viên  Chuyên viên Kỹ sư Xây dựng 
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng 

124 Lương Huy Chương 09/08/1989       x   Kỹ sư Kỹ sư Kỹ sư 
 Kỹ thuật điện 

tử 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

125 Dương Quốc Hiệu 21/08/1988   x   x   Kỹ sư Tổ trưởng Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

thuật điện-DT 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

126 Nguyễn Thu Hùng 27/09/1963       x   
Nhân viên 

kỹ thuật 

Nhân viên kỹ 

thuật 
Kỹ sư 

Điện Công 

nghiệp 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

127 Trần Thị Bích Diệp   01/05/1977       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
LĐPT     

128 Lê Thị Hằng   22/08/1983       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
LĐPT     

129 Trần Thị Hồng   24/07/1974       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
LĐPT     

130 Phạm Thị Thắm   18/06/1975       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
LĐPT     

131 Đoàn Thị Thanh Thương   11/03/1977       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
LĐPT     

132 Đặng Thị Bảo Trang   20/09/1981   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Luật học 
Đại học Kinh tế - Luật 

TP HCM 

133 Nguyễn Thị Lệ Hằng   28/02/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
QTKD Thương 

mại 

Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

134 Nguyễn Duy Trường 03/09/1987         x 
Nhân viên 

bảo vệ 

Nhân viên bảo 

vệ 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện 

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa 

135 Nguyễn Thị Hà   13/04/1983       x 
Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên phục 

vụ 
Cử nhân 

Kế toán doanh 

nghiệp 
Đại học Quy Nhơn 

136 Bùi Trung Lương 14/12/1973       x   Chuyên viên Chuyên viên Đại học Đông Nam Á 
Đại học mở BC TP 

HCM 

XII Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế                   

137 Nguyễn Trung Hoà 09/10/1979   x x     Giảng viên Giám đốc TT Tiến sĩ 
Kỹ thuật & 

KHQL 

Đại học BK Côn 

Minh, TQ 

138 Nguyễn Thị Thu Nhuần   15/08/1987   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kế toán  Đại học Đà Nẵng 

139 
Nguyễn Trần Cẩm 

Ly 
Ly   13/10/1994     x   Chuyên viên  Chuyên viên Cử nhân Ngôn Ngữ Anh Đại học Phú Yên 



XIII Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC                    

140 Phan Đức Lệnh 02/08/1985   x x     Giảng viên Giám đốc TT Tiến sĩ 
Kỹ thuật địa 

chất 

Đại học BK Côn 

Minh, TQ 

141 Nguyễn Thị Hồng Lan   20/12/1980     x   Kế toán viên Kế toán viên Thạc sĩ 
Tài chính ngân 

hàng 
Đại học Đà Nẵng 

XIV Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế SUNSHINE                   

142 Nguyễn Hoàng  Viên  26/04/1993   x x     Giảng viên 
Phó Giám đốc 

TT 
Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

143 Lưu Quốc Toản 18/08/1988       x   Kỹ sư Kỹ sư Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

thuật điện-DT 

Đại học Sự phạm Kỹ 

thuật TP.HCM 

144 Phạm Thị Hữu Kiều   02/06/1978   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Sinh học 
Đại học Sư phạm TP 

HCM 

145 Hoàng Ngọc Việt 23/09/1997     x     Giảng viên Giảng viên Cử nhân Sư phạm tin học Đại học Sư phạm Huế 

XV Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp                   

146 Võ Thị Mỹ Nga   04/11/1982 x x     Giảng viên Giám đốc TT Tiến sĩ Hóa học 
Đại học khoa học tự 

nhiên Hà Nội 

147 Nguyễn Thị Xuân Ánh   15/03/1984 x x     Giảng viên 
Phó Giám đốc 

TT 
Thạc sĩ Địa chất Đại học KH Huế 

148 Nguyễn Tấn Khả 12/07/1988   x x     
Kỹ thuật 

viên 

Phó Giám đốc 

TT 
Đại học Luật 

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa 

149 Phạm Đình Phú 03/06/1987   x x     Giảng viên Tổ trưởng Thạc sĩ 
KT điều khiển 

và TĐH 
Đại học Đà Nẵng 

150 Lê Thị Thanh Trúc   21/12/1985   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Mỹ thuật tạo 

hình 

Đại học Nghệ thuật 

Huế 

151 Trần Thị Mai Lan   19/02/1975     x   Chuyên viên   Chuyên viên   Cử nhân Kế toán Đại học Nha Trang 

152 Võ Thị Hồng Thấm   26/04/1983   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Triết học Đại học KH - ĐH Huế 

153 Trần Đắc Thọ 14/10/1982     x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Đại học Bulacan 

154 Lê Kiều Vân   26/10/1985   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Tài chính ngân 

hàng 

Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

155 Vũ Đình Thái 20/11/1987     x     
Kỹ thuật 

viên 
GV thực hành Cử nhân Quản lý đất đai Đại học Quy Nhơn 

156 Nguyễn Thị Linh   10/05/1982   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế chính trị Đại học KT, ĐH Huế 

157 Bùi Thị Thanh Huyền   08/12/1997     x   Chuyên viên Chuyên viên Cử nhân Văn học 
Đại học Sư phạm, ĐH 

Đà Nẵng 

158 Nguyễn Thị Mỹ Trinh   16/10/1995     x   Chuyên viên Chuyên viên Thạc sĩ 
Văn học Việt 

Nam 
Đại học khoa học Huế 



159 Lâm Bảo Châu   12/08/1985     x   Y sĩ Nhân viên y tế 
Trung 

cấp 
Y sĩ 

Cao đẳng y tế Phú 

Yên 

160 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên   08/05/2001     x   Chuyên viên 
Chuyên viên tổ 

Truyền thông 
Cử nhân 

Công nghệ 

phầm mềm 

Đại học Kinh tế - Tài 

chính TP.HCM 

XVI Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo                   

161 Võ Văn Lợi 04/01/1983   x x     Giảng viên Giám đốc TT Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Đại học Kinh tế - ĐH 

Huế 

162 Nguyễn Thị Thúy Hằng   19/04/1984   x     Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
Khoa học và kỹ 

thuật Polymer 

Đại học 

Sungkyunkwan 

163 Nguyễn Hoài Thu   14/09/1981   x     Giảng viên Giảng viên 

Đại học  

 

Thạc sĩ 

 Quản lý môi 

trường 

Kỹ thuật 

Đại học Bách khoa TP 

HCM 

164 Phan Văn Khương 20/10/1988       x   
Nhân viên 

kỹ thuật 

Nhân viên kỹ 

thuật 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí 

Cao đẳng Công nghiệp 

Tuy Hòa 

165 Nguyễn Thị Lan   09/05/1976   x     Giảng viên Giảng viên Kỹ sư 
Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ 
Đại học mỏ địa chất 

166 Phạm Thị Ngọc Nga   04/03/1987     x   Kỹ sư Kỹ sư Thạc sĩ 
Công nghệ sinh 

học 
Đại học Nông Lâm 

XVII Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội                    

167 Đặng Thị Nghĩa   07/09/1979 x   x   Chuyên viên   Giám đốc TT Thạc sĩ 
Kinh tế Công 

nghiệp 
Đại học mỏ địa chất 

168 
Huỳnh Nguyễn 

Thùy 
Uyên   26/10/1999     x   Chuyên viên Chuyên viên Cử nhân Luật Đại học Luật- ĐH Huế 

169 Đào Thị Lan Anh   17/06/1999     x   Chuyên viên 
CV bộ phận đào 

tạo ngắn hạn 
Kỹ sư 

Công nghệ thực 

phẩm 
Đại học Nha Trang 

 


